
 

TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 1A4 

HỌC KÌ I- TUẦN 19 
                         LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 16/ 1 đến ngày 18/1/2023) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

16/1 

S
Á

N
G

 

1  Chào cờ   

2 225 Tiếng Việt Bài 97: ai, ay (Tiết 1) Máy chiếu 

3 226 Tiếng Việt Bài 97: ai, ay (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 19 Đạo đức Bài 8: Em với ông bà, cha mẹ (Tiết 2) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5  Âm nhạc   

6 37 GD TC Bài 13 : Ôn tư thế vận động của tay Máy chiếu, 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 
 

17/1 

S
Á

N
G

 

1  Tiếng Việt Bài 99 : Ôn tập Máy chiếu 

2    227 Tiếng Việt Tập viết sau bài 96, 97 Máy chiếu 

3  228 Toán Các số 17,18,19,20 ( tiết 2 ) Bộ đồ dùng 

4 58 Tiếng Anh Unit 6 : Activities – Lesson 1.1 
 

C
H

IỀ
U

 

5  Tiếng Việt Ôn tập kiến thức Máy chiếu,  

6  TNXH Chăm sóc bảo vệ cây trồng vật nuôi ( tiết 2) Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4 
 

18/1 

S
Á

N
G

 

1 229 Mĩ thuật Bài 10: Ngôi nhà thân quen 
 

2 230 Tiếng Việt Bài 100 : oi – ây ( tiết 1 ) Bộ đồ dùng 

3  Tiếng Việt Bài 100 : oi – ây ( tiết 2 ) Máy chiếu 

4  Toán Ôn tập Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5  TNXH Chăm sóc bảo vệ cây trồng vật nuôi ( tiết 3) Máy chiếu 

6  HĐTN Em thích trò chơi dân gian nào nhất ? Máy chiếu 

7  HDH GD địa phương : Nơi em ở Máy chiếu 

 

 

     

     

     

                     HS NGHỈ TẾT  

 

     

     

     

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD:  lượt 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
        Giang Biên, ngày 26  tháng 12 năm 2022 

KHỐI TRƯỞNG 

 

 

  

                                      Vũ Thị Diệu Huyền 


